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CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11  năm 1996, Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP, ngày 20 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

Nghị định này quy định vị trí, chức năng của Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(sau đây gọi là Công báo); nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan Công báo; thủ tục gửi, tiếp 

nhận và đăng văn bản pháp luật trên Công báo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với việc 

đăng văn bản pháp luật trên Công báo.  

Điều 2. Vị trí, chức năng của Công báo 

1. Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam do Chính phủ thống nhất quản lý; có chức năng công bố các văn bản pháp luật và thời điểm có 

hiệu lực của các văn bản đó theo quy định của pháp luật, các Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối 

với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ các Điều ước quốc tế các bên thoả thuận không 

công bố hoặc không được phép công bố theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền; thông tin, 

phổ biến văn bản pháp luật do các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền). 

2. Công báo được xuất bản ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 

gọi là cấp tỉnh); được phát hành rộng rãi cho mọi đối tượng sử dụng.  

3. Công báo bao gồm: Công báo in và Công báo điện tử. Công báo xuất bản ở Trung ương có Phụ 

trương Công báo. 

Thủ tướng Chính phủ quy định riêng về hoạt động của Công báo điện tử. 

Điều 3. Cơ quan Công báo  

1. Cơ quan Công báo bao gồm cơ quan Công báo ở Trung ương và cơ quan Công báo ở cấp tỉnh, là 

cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký, hệ thống, lưu trữ, phổ biến văn bản pháp luật của 

các cơ quan có thẩm quyền ban hành gửi đến; tổ chức xuất bản, phát hành Công báo. 

2. Cơ quan Công báo ở Trung ương tổ chức việc tiếp nhận, đăng ký, hệ thống, lưu trữ, phổ biến văn 

bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành; tổ chức xuất bản, phát hành 

tờ Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Cơ quan Công báo ở cấp tỉnh tổ chức việc tiếp nhận, đăng ký, hệ thống, lưu trữ, phổ biến văn bản 

pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền ở cấp tỉnh, cấp huyện ban hành; tổ chức xuất bản, phát 

hành tờ Công báo trong phạm vi địa phương mình. 

Điều 4. Nguyên tắc đăng văn bản trên Công báo 

1. Công báo đăng toàn văn, chính xác, đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm 

 



quyền ban hành. 

2. Công báo không đăng các văn bản bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy 

định của pháp luật.  

Điều 5. Các văn bản đăng trên Công báo ở Trung ương 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành. 

2. Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn 

bản có giá trị pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

3. Các Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam như quy 

định tại Khoản 1, Điều 2 của Nghị định này. 

4. Phụ trương Công báo được phát hành kèm Công báo, đăng các dự thảo văn bản pháp luật khi 

được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đăng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

Điều 6. Các văn bản đăng trên Công báo xuất bản ở cấp tỉnh  

1. Các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện 

ban hành.  

2. Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý các văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; 

văn bản có giá trị pháp lý khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định.  

3. Được đăng lại các văn bản pháp luật đã công bố trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành về địa phương mình. 

Điều 7. Giá trị pháp lý và thời điểm có hiệu lực của văn bản đăng trên Công báo  

1. Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc; là văn bản chính thức duy 

nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa 

văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn khác hoặc khi có sự tranh chấp pháp lý.  
2.  Các văn bản pháp luật do các nhà xuất bản, các cơ quan thông tin đại chúng in, xuất bản không 

có cùng giá trị pháp lý như khi được đăng trên Công báo mà chỉ có giá trị tham khảo. 

3. Thời điểm có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật là thời điểm được quy định tại Điều 

75 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2002. 

Thời điểm có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban 

hành và các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch ban hành là sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng 

Công báo hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó.  

Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành để áp dụng các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp thì thời điểm có 

hiệu lực được quy định ngay tại văn bản đó, không phụ thuộc vào ngày đăng Công báo.  

4. Thời điểm có hiệu lực của các văn bản cá biệt và các văn bản có giá trị pháp lý khác do cơ quan 

có thẩm quyền ban hành văn bản quyết định ngay tại văn bản đó, không phụ thuộc vào ngày đăng 

Công báo. 

Thời điểm có hiệu lực của các Điều ước quốc tế đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được xác định theo thoả thuận của các bên hoặc theo các quy định của pháp luật về ký kết và thực 

hiện Điều ước quốc tế và được ghi trong văn bản sao lục Điều ước quốc tế.  

5. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo cấp tỉnh không phụ 

thuộc vào ngày đăng Công báo  

  

Chƣơng II 

THỜI HẠN VÀ THỦ TỤC GỬI,  TIẾP NHẬN,  ĐĂNG KÝ VĂN BẢN  ĐỂ ĐĂNG  CÔNG 

BÁO 

Điều 8. Thời hạn gửi văn bản để đăng Công báo 

1. Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành phải được gửi đến cơ 

quan Công báo Trung ương chậm nhất là hai ngày kể từ ngày ban hành, để đăng Công báo. 

2. Văn bản  do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 



ban hành phải gửi đến cơ quan Công báo cấp tỉnh chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày ban hành, để 

đăng Công báo.  

3. Cơ quan Công báo phải tiếp nhận đầy đủ, đúng thủ tục pháp luật các văn bản do các cơ quan ban 

hành gửi đến theo thời hạn quy định trên đây để đăng Công báo.  

Điều 9. Thủ tục gửi, tiếp nhận, đăng ký văn bản để đăng Công báo 

1. Văn bản gửi đăng Công báo phải là văn bản gốc.  

2. Trường hợp văn bản gửi đăng Công báo là bản sao thì phải đúng với bản gốc hoặc được chụp từ 

bản gốc, có dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền đã ký văn bản hoặc người được uỷ 

quyền. 

3. Văn bản gửi đăng Công báo là bản in hoặc bản gửi qua mạng điện tử phải có nội dung đúng với 

bản gốc, phần Nơi nhận phải ghi dòng chữ “Công báo”, hoặc ghi trên phiếu gửi văn bản dòng chữ 

“ Văn bản gửi đăng Công báo”,  ghi rõ ngày, tháng, năm gửi. 

4. Các văn bản gửi đến cơ quan Công báo phải được đăng ký vào “Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản 

đăng Công báo”.  

5. Cơ quan Công báo phải lưu trữ đầy đủ các văn bản pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền gửi 

đến và phân loại theo hệ thống để tiện việc tra cứu, sử dụng. 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM  CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN ĐỐI 

VỚI VIỆC ĐĂNG VĂN BẢN TRÊN CÔNG BÁO 

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trong việc gửi văn bản để 

đăng Công báo 

1. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành văn bản uỷ 

quyền có trách nhiệm gửi đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản đã ban hành tới cơ quan Công báo theo 

quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

2. Người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban 

hành văn bản uỷ quyền phải chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc gửi văn bản cho cơ quan Công 

báo và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản, về việc không gửi, gửi không đầy đủ 

hoặc gửi không đúng thời hạn các văn bản để đăng Công báo. 

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Công báo trong việc đăng văn bản   
1. Tiếp nhận, vào “Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo” tất cả văn bản do các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc cơ quan được cơ quan ban hành văn bản uỷ quyền gửi đến. 

2. Công báo đăng các văn bản theo trình tự: văn bản đến trước đăng trước, đến sau đăng sau theo số 

thứ tự đã đăng ký tại “Sổ đăng ký và đối chiếu văn bản đăng Công báo”. Trường hợp văn bản quy 

phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành có quy định các nội dung điều chỉnh hoặc 

quyết định các biện pháp, chính sách quan trọng phải áp dụng kịp thời, được người đứng đầu cơ 

quan ban hành văn bản yêu cầu bằng văn bản thì được đăng Công báo ngay để bảo đảm thời điểm 

có hiệu lực của văn bản đó. 

3. Chậm nhất sau mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản, phải đăng văn bản trên Công báo.  

4. Chịu trách nhiệm về việc không đăng, đăng không đúng, đăng không đầy đủ hoặc đăng chậm 

những văn bản đã nhận được. 

5. Hệ thống, lưu trữ, phổ biến, cung cấp các văn bản đã đăng Công báo. 

6. Trả lại cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản khi phát hiện văn bản đó có sai sót về nội dung 

và thủ tục pháp lý trong việc ban hành và việc gửi văn bản để đăng Công báo.  

Điều 12. Đính chính văn bản trên Công báo 

Các văn bản sau khi được đăng trên Công báo, nếu phát hiện có sai sót thì phải được đính chính:  

1. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền  ban hành văn bản thì người đứng đầu 

hoặc người được uỷ quyền của cơ quan đó phải  ký văn bản đính chính.  

2. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan Công báo ở Trung ương thì văn bản đính chính do 

người đứng đầu cơ quan Công báo Trung ương hoặc người được uỷ quyền ký văn bản đính chính. 

3. Nếu sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan Công báo ở cấp tỉnh thì văn bản đính chính do người 

phụ trách cơ quan Công báo cấp tỉnh hoặc người được uỷ quyền ký văn bản đính chính. 



Chƣơng IV 

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG BÁO 

Điều 13. Tổ chức của Công báo  

1. Cơ quan Công báo Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Chính phủ; có tư cách 

pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. 

2. Cơ quan Công báo cấp tỉnh thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Tổ chức cơ quan Công báo cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.  

Điều 14. Hoạt động xuất bản, phát hành Công báo 

1. Cơ quan Công báo Trung ương và cơ quan Công báo cấp tỉnh tổ chức xuất bản, phát hành rộng 

rãi tờ Công báo trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề 

nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang và trong nhân dân, kể cả cá nhân, tổ chức, cơ quan đại diện 

nước ngoài tại Việt Nam.  

2. Nhà nước bảo đảm kinh phí hàng năm cho hoạt động xuất bản Công báo. Kinh phí hàng năm cho 

hoạt động xuất bản Công báo được dự toán và cấp phát theo quy định của pháp luật hiện hành.  

3. Tờ Công báo được cấp không thu tiền cho một số đối tượng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Cơ quan Công báo được phép thu từ hoạt động xuất bản, phát hành ấn phẩm Công báo để bù đắp 

một phần chi từ ngân sách cho hoạt động này. 

4. Tờ Công báo được phát hành thông qua cơ quan Công báo, doanh nghiệp bưu chính, các đại lý và 

các cá nhân. 

5. Công báo được phát hành ra nước ngoài và được dịch ra tiếng nước ngoài. Bản dịch chỉ có giá trị 

tham khảo. 

Điều 15. Quản lý nhà nước về Công báo 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Công báo. 

2. Nội dung quản lý nhà nước về Công báo bao gồm:  

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Công báo.  

b) Ban hành văn bản pháp luật làm cơ sở cho hoạt động của Công báo.  

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về hoạt động xuất bản, phát hành 

Công báo.  

d) Khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Công báo. 

3. Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của cơ quan Công 

báo ở Trung ương, quản lý việc xuất bản và phát hành tờ Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, kể cả quản lý ấn phẩm Công báo dịch ra tiếng nước ngoài. 

Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ hướng dẫn hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh. 
4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoạt động và quyết định việc in ấn, phát hành tờ Công báo tại 

địa phương mình. 

                                         
Chƣơng V 

KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT VÀ 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Điều 16. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định của Nghị định về 

Công báo. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất sắc các quy định của Nghị định này sẽ được khen 

thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động Công báo theo Nghị định 

này và các quy định pháp luật khác có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý 

kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này 

và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động Công báo. 

Điều 19. Cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm quy định của Nghị định này và các quy định 

pháp luật khác có liên quan đến hoạt động Công báo. 



Điều 20. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động xuất 

bản, phát hành Công báo được thực hiện theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Chƣơng VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây 

trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành  

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của cơ 

quan Công báo ở Trung ương; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của cơ quan Công báo cấp tỉnh theo 

quy định tại Nghị định này. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, quản 

lý hoạt động của cơ quan Công báo ở địa phương mình. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này ./. 
 

TM. CHÍNH PHỦ    

THỦ TƯỚNG    
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